
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . 

Câu 1: Cho hai bi n c  ế ố  và  v i ớ . Công th c xác su t toàn ph n làứ ấ ầ

A. B. 

C. D. 

Câu 2: Gi  s   ả ử  và  là hai bi n c  ng u nhiên th a mãn ế ố ẫ ỏ  và . Công th c Bayes làứ

A. B. 

C. D. 

Câu 3: Gi  s   ả ử  và  là hai bi n c  ng u nhiên th a mãn ế ố ẫ ỏ  và . Công th c Bayes làứ

A. B. 

C. . D. .

Câu 4: Cho hai bi n c  ế ố  th a mãn ỏ , ; . Khi đó,  b ng:ằ

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5: Cho hai bi n c  ế ố  th a mãn ỏ , ; . Khi đó,  b ng:ằ

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6: Cho hai bi n c  ế ố  và . Xác su t c a bi n c  ấ ủ ế ố  v i đi u ki n bi n c  ớ ề ệ ế ố  đã x y ra đ c g i là xácả ượ ọ

su t c a ấ ủ  v i đi u ki n ớ ề ệ , ký hi u là ệ . Phát bi u nào sau đây đúng?ể
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A. N uế   thì .

B. N uế   thì .

C. N uế   thì .

D. N uế   thì .

Câu 7: Cho hai bi n c  ế ố  th a mãn ỏ , ; . Khi đó,  b ng:ằ

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8: Cho hai bi n c  ế ố  th a mãn ỏ ,  ;  . Khi đó, 
b ng:ằ

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9: T  l  ng i dân c a t nh Bà R a – Vũng Tàu nghi n thu c lá là ỉ ệ ườ ủ ỉ ị ệ ố ; t  l  ng i b  b nh ph i trong sỉ ệ ườ ị ệ ổ ố

ng i nghi n thu c lá là ườ ệ ố còn trong s  ng i không nghi n thu c lá là ố ườ ệ ố .  N u ta g p ng uế ặ ẫ
nhiên m t ng i dân  t nh Bà R a – Vũng Tàu thì  kh  năng g p ng i b nh ph i làộ ườ ở ỉ ị ả ặ ườ ệ ổ

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: T  l  ng i dân c a t nh Bà R a – Vũng Tàu nghi n thu c lá là ỉ ệ ườ ủ ỉ ị ệ ố ; t  l  ng i b  b nh ph i trong sỉ ệ ườ ị ệ ổ ố

ng i nghi n thu c lá là ườ ệ ố còn trong s  ng i không nghi n thu c lá là ố ườ ệ ố .  N u ta g p ng uế ặ ẫ
nhiên m t ng i dân  t nh Bà R a – Vũng Tàu thì xác su t g p ng i b  nghi n thu c lá khi bi tộ ườ ở ỉ ị ấ ặ ườ ị ệ ố ế
ng i đó b  b nh ph i làườ ị ệ ổ

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: M t đ ng c  đi n có hai van b o hi m cùng ho t đ ng. Xác su t ho t đ ng t t c a van I là 0,9; c aộ ộ ơ ệ ả ể ạ ộ ấ ạ ộ ố ủ ủ
van II là 0,72. Xác su t ho t đ ng t t c a van I n u van II ho t đ ng t t là 0,96. Gi  s  van I ho t đ ngấ ạ ộ ố ủ ế ạ ộ ố ả ử ạ ộ
t t, xác su t ho t đ ng t t c a van II là: ố ấ ạ ộ ố ủ

A. . B. . C. . D. .
Câu 12: M t b  bài tây g m 52 quân bài, trong đó có 4 quân Át. B n Hùng rút ng u nhiên 1 quân bài (khôngộ ộ ồ ạ ẫ

hoàn l i), sau đó b n Nh  rút ng u nhiên 1 quân bài.  Xác su t b n Nh  rút đ c quân Át là:ạ ạ ư ẫ ấ ạ ư ượ

A. . B. . C. . D. .
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PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  H c sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ọ ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i câu,ở ỗ
thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1: Trong m t h p  coo1 10 qu  bóng màu xanh và 12 qu  bóng màu đ , các qu  bóng có kh i l ng vàộ ộ ả ả ỏ ả ố ượ
kích th c nh  nhau. B n Hùng l y ng u nhiên l n l t 2 qu  bóng, m i l n l y 1 qu  và không hoànướ ư ạ ấ ẫ ầ ượ ả ỗ ầ ấ ả
l i. Xét các bi n c :ạ ế ố

: “L n th  nh t l y đ c qu  bóng màu xanh”.ầ ứ ấ ấ ượ ả

: “L n th  2 l y đ c qu  bóng màu xanh”. ầ ứ ấ ượ ả

a) .

b) 

c) 

d) 

Câu 2: M t c a hàng có hai lo i bóng đèn led, trong đó có ộ ủ ạ  bóng đèn Led là màu tr ng và ắ  bóng
đèn Led là màu xanh, các bóng đèn có kích th c nh  sau. Các bóng đèn Led màu tr ng có t  l  h ng làướ ư ắ ỉ ệ ỏ

 và các bóng đèn Led màu xanh có t  l  h ng là ỉ ệ ỏ . M t khách hàng ch n mua ng u nhiên 1 bóngộ ọ ẫ
đèn Led t  c a hàng. Xét các bi n c : ừ ử ế ố

: “Khách hàng ch n đ c bóng đèn Led màu tr ng”.ọ ượ ắ

: “Khách hàng ch n đ c bóng đèn Led không h ng”. ọ ượ ỏ

a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 3: M t chi c h p có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đ  và 30 viên bi màu vàng; các viên biộ ế ộ ỏ
có kích th c và kh i l ng nh  nhau. Sau khi ki m tra, ng i ta th y có 60% s  viên bi màu đ  đánhướ ố ượ ư ể ườ ấ ố ỏ
s  và 50% s  viên bi màu vàng có đánh s , nh ng viên bi còn l i không đánh s .ố ố ố ữ ạ ố
a) S  viên bi màu đ  có đánh s  là 30ố ỏ ố .
b) S  viên bi màu vàng không đánh s  là 15ố ố .

c) L y ra ng u nhiên m t viên bi trong h p. Xác su t đ  viên bi đ c l y ra có đánh s  là ấ ẫ ộ ộ ấ ể ượ ấ ố .

4



d) L y ra ng u nhiên m t viên bi trong h p. Xác su t đ  viên bi đ c l y ra không có đánh s  làấ ẫ ộ ộ ấ ể ượ ấ ố

.

Câu 4: M t x ng máy s  d ng m t lo i linh ki n đ c s n xu t t  hai c  s  I và II. S  linh ki n do c  s  Iộ ưở ử ụ ộ ạ ệ ượ ả ấ ừ ơ ở ố ệ ơ ở

s n xu t chi m ả ấ ế , s  linh ki n do c  s  II s n xu t chi m ố ệ ơ ở ả ấ ế . T  l  link ki n đ t tiêu chu nỉ ệ ệ ạ ẩ

c a c  s  I, c  s  II l n l t là ủ ơ ở ơ ở ầ ượ , . Ki m tra ng u nhiên 1 link ki n  x ng máy. Xét cácể ẫ ệ ở ưở
bi n c :ế ố

 “Link ki n đ c ki m tra do c  s  I s n xu t”ệ ượ ể ơ ở ả ấ

 “Link ki n đ c ki m tra do c  s  II s n xu t”ệ ượ ể ơ ở ả ấ

 “Linh ki n đ c ki m tra đ t tiêu chu n”. ệ ượ ể ạ ẩ

a) .

b) .

c) .

d) .

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ

Câu 1: H p th  nh t có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đ . H p th  hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi độ ứ ấ ỏ ộ ứ ỏ
Các viên bi có cùng kích th c và kh i l ng. L y ra ng u nhiên 1 viên bi t  h p th  nh t chuy nướ ố ượ ấ ẫ ừ ộ ứ ấ ể
sang h p th  hai. Sau đó l i l y ra ng u nhiên đ ng th i 2 viên bi t  h p th  hai.ộ ứ ạ ấ ẫ ồ ờ ừ ộ ứ
a) Tính xác su t đ  hai viên bi l y ra t  h p th  hai là bi đ .ấ ể ấ ừ ộ ứ ỏ
b) Bi t r ng 2 viên bi l y ra t  h p th  hai là bi đ , tính xác su t viên bi l y ra t  h p th  nh t cũng làế ằ ấ ừ ộ ứ ỏ ấ ấ ừ ộ ứ ấ
bi đ .ỏ

Câu 2: M t chi c h p có 40 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đ  và 28 viên bi màu vàng; các viên bi có kíchộ ế ộ ỏ
th c và kh i l ng nh  nhau. B n Ngân l y ng u nhiên viên bi t  chi c h p đó hai l n, m i l n l yướ ố ượ ư ạ ấ ẫ ừ ế ộ ầ ỗ ầ ấ
ra m t viên bi và viên bi đ c l y ra không b  l i h p. Tính xác su t đ  c  hai l n b n Hùng đ u l yộ ượ ấ ỏ ạ ộ ấ ể ả ầ ạ ề ấ
ra đ c viên bi màu vàng. ượ

Câu 3: Năm 2001, C ng đ ng châu Âu có làm m t đ t ki m tra r t r ng rãi các con bò đ  phát hi nộ ồ ộ ợ ể ấ ộ ể ệ
nh ng con b  b nh bò điên. Không có xét nghi m nào cho k t qu  chính xác 100%. M t lo i xétữ ị ệ ệ ế ả ộ ạ
nghi m, mà  đây ta g i là xét nghi m A, cho k t qu  nh  sau: khi con bò b  b nh bò điên thì xác su tệ ở ọ ệ ế ả ư ị ệ ấ
đ  có ph n ng d ng tính trong xét nghi m A là 70%, còn khi con bò không b  b nh thì xác su t để ả ứ ươ ệ ị ệ ấ ể
có ph n ng d ng tính trong xét nghi m A là 10%. Bi t r ng t  l  bò b  m c b nh bò điên  Hà Lanả ứ ươ ệ ế ằ ỉ ệ ị ắ ệ ở
là 13 con trên 1000000 con . H i khi m t con bò  Hà Lan có ph n ng d ng tính v i xét nghi m Aỏ ộ ở ả ứ ươ ớ ệ
thì xác su t đ  nó b  m c b nh bò điên là bao nhiêu?ấ ể ị ắ ệ
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Câu 4: M t khu dân c  có 85% các h  gia đình s  d ng đi n đ  đun n u. H n n a, có 21%các h  gia đình sộ ư ộ ử ụ ệ ể ấ ơ ữ ộ ử
d ng b p t  đ  đun n u. Ch n ng u nhiên m t h  gia đình, tính xác su t h  đó s  d ng b p t  đụ ế ừ ể ấ ọ ẫ ộ ộ ấ ộ ử ụ ế ừ ể
đun n u, bi t h  đó s  d ng đi n đ  đun n u. ấ ế ộ ử ụ ệ ể ấ
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Câu 5: M t công ty d c ph m gi i thi u m t d ng c  đ  ki m tra s m b nh s t xu t huy t. V  báo cáoộ ượ ẩ ớ ệ ộ ụ ụ ể ể ớ ệ ố ấ ế ề
ki m đ nh ch t l ng c a s n ph m, h  cho bi t nh  sau: S  ng i đ c th  là ể ị ấ ượ ủ ả ẩ ọ ế ư ố ườ ượ ử , trong s  đóố
có  ng i đã b  nhi m b nh s t xu t huy t và có ườ ị ễ ệ ố ấ ế ng i không b  nhi m b nh s t xu tườ ị ễ ệ ố ấ
huy t. Nh ng khi ki m tra l i b ng d ng c  c a công ty, trong ế ư ể ạ ằ ụ ụ ủ  ng i đã b  nhi m b nh s tườ ị ễ ệ ố
xu t huy t, có ấ ế s  ng i đó cho k t qu  d ng tính, còn l i cho k t qu  âm tính. Trong ố ườ ế ả ươ ạ ế ả  n
g i không b  nhi m b nh s t xu t huy t, có ườ ị ễ ệ ố ấ ế s  ng i đó cho k t qu  d ng tính, còn l i choố ườ ế ả ươ ạ
k t qu  âm tính. Xác su t mà m t b nh nhân v i k t qu  ki m tra d ng tính là b  nhi m b nh s tế ả ấ ộ ệ ớ ế ả ể ươ ị ễ ệ ố
xu t huy t b ng bao nhiêu? ấ ế ằ (vi t k t qu  d i d ng s  th p phân và làm tròn đ n hàng ph nế ế ả ướ ạ ố ậ ế ầ
trăm)

Câu 6: Đ  nghiên c u xác su t c a m t lo i cây tr ng m i phát tri n bình th ng, ng i ta tr ng h t gi ngể ứ ấ ủ ộ ạ ồ ớ ể ườ ườ ồ ạ ố

c a lo i cây đó trên hai ô đ t thí nghi m ủ ạ ấ ệ  khác nhau. Xác su t phát tri n bình th ng c a lo iấ ể ườ ủ ạ

h t gi ng đó trên các ô đ t ạ ố ấ  l n l t là ầ ượ  và . L p l i thí nghi m trên v i đ y đ  các đi uặ ạ ệ ớ ầ ủ ề
ki n t ng đ ng. Xác su t c a bi n c  h t gi ng ch  phát tri n bình th ng trên m t ô đ t là baoệ ươ ồ ấ ủ ế ố ạ ố ỉ ể ườ ộ ấ
nhiêu (làm tròn k t qu  đ n hàng ph n trăm)ế ả ế ầ
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